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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC NINH 

TỈNH BẮC NINH 

Số: 02/2020/QĐST-DS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Tp. Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Ngọc Anh. 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Việt Anh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

tham gia phiên họp: Bà Vũ Thùy Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh tiến hành mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2020/TLST- VDS 

ngày 01/10/2020 về yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi theo quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

101/2020/QĐST-VDS ngày 13/11/2020. 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Vũ Thị L, sinh năm: 1955 (Có 

mặt).  

HKTT: Khu 2, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; Anh Hoàng Mạnh H, sinh 

năm: 1990 (Vắng mặt) 

HKTT: Khu 2, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Vũ Thị L yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh Hoàng Mạnh H là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi và đề nghị Tòa án cử người giám hộ cho Hoàng Mạnh H. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liêu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp. Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhận định: 

[1] Xét yêu cầu của bà Vũ Thị L: Anh Hoàng Mạnh H sinh năm 1990 là 

con trai bà Vũ Thị L, H học hết lớp 7, hiện nay chưa kết hôn. Đến năm H 16 tuổi 

H có biểu hiện khác thường, không giao tiếp với ai, trốn trong nhà vệ sinh, lấy 

củi đốt nhà , đi lang thang, đánh người thân và hàng xóm vô cớ, la hét đập phá 

đồ đạc trong nhà. Bởi vậy, gia đình đã đưa đi khám ở viện tâm thần tỉnh Bắc 

Ninh, viện kết luận bị trầm cảm và điều trị tại bệnh viện khoảng 15 ngày thì H 

trốn về nhà. Năm 2013 gia đình H lại cho H vào điều trị tại bệnh viện tâm thần 

tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện kết luận H mắc bệnh F20.6 tâm thần phân liệt thể đơn 



2  

thuần và cấp số điều trị ngoại trú. Gần đây, do bệnh của H càng ngày càng nặng 

nên ngày 31/8/2020 gia đình cho H nhập viện và điều trị tại Bệnh viện tâm thần 

tỉnh Bắc Ninh đến ngày 02/10/2020 ra viện. Ngày 09/10/2020 H  lại vào nhập 

viện tiếp và hiện nay đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh. 

Căn cứ vào đơn khởi kiện và đơn yêu cầu trưng cầu giám định  của bà Vũ 

Thị L, Tòa án thành phố Bắc Ninh đã tiến hành thu thập chứng cứ và ra quyết 

định trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với Hoàng Mạnh H. 

Bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 136/KLGĐ ngày 28/10/2020 

của Viện pháp y tâm thần trung ương kết luận: 

Tại thời điểm giám định đối tượng Hoàng Mạnh H bị bệnh tâm thần phân 

liệt thể đơn thuần. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có 

mã số F20.6. Giai đoạn bệnh thuyên giảm 

Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (người có 

khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi) 

Như vậy, căn cứ vào lời khai của người yêu cầu, các tài liệu chứng cứ đã 

được thu thập, bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 136/KLGĐ ngày 

28/10/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương xác định anh Hoàng Mạnh H 

là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Do đó yêu cầu của bà 

Vũ Thị L có cơ sở chấp nhận. Bà Vũ Thị L là mẹ của anh Hoàng Mạnh H nên 

căn cứ vào Khoản 4 Điều 54, Điều 53, Điều 378 Bộ luật dân sự, chỉ định bà Vũ 

Thị L là người giám hộ cho anh Hoàng Mạnh H. Bà L được thực hiện các quyền 

và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ 

luật dân sự. 

 [2] Xét đề nghị của đại diện viện kiểm sát: Tại phiên  họp  Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh  phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng của Thẩm Phán, việc chấp hành tố tụng của người yêu cầu  đúng quy 

định của pháp luật,  đồng thời  đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh 

chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Thị L về việc tuyên bố anh Hoàng Mạnh H là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi . Cử bà Vũ Thị L là người 

giám hộ cho anh Hoàng Mạnh H. Bà Vũ Thị L được thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của anh Hoàng Mạnh H theo Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự.  

Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng pháp luật 

nên chấp nhận. 

[3] Về lệ phí sơ thẩm: Xét thấy hiện tại bà Vũ Thị L 65 tuổi. căn cứ vào 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTVQH 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án thì bà L được miễn nộp tiền lệ phí sơ thẩm.  

[4] Về chi phí tố tụng: Bà Vũ Thị L tự nguyện chịu tiền lệ phí  giải quyết  

việc dân sự và tiền chi phí giám định sức khỏe tâm thần đối với Hoàng Mạnh H.  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ  Điều 376,  377, 378, 161, 150 Bộ luật Tố tụng dân sự ; Điều 23, 

Điều 57, 58 Bộ luật dân sự 
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 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

UBTVQH quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Thị L về việc tuyên bố anh Hoàng Mạnh 

H là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

2. Tuyên bố anh Hoàng Mạnh H là người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi. 

3. Bà Vũ Thị L là người giám hộ cho anh Hoàng Mạnh H.  

4. Bà Vũ Thị L được thực hiện các quyền và có trách nhiệm thực hiện các 

nghĩa vụ của anh Hoàng Mạnh H theo Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự. 

5.  Lệ  phí  sơ  thẩm  giải  quyết  việc  dân  sự:  Bà Vũ Thị L không phải 

chịu lệ  phí  sơ  thẩm  giải  quyết  việc  dân  sự . Hoàn trả bà Vũ Thị L  300.000 

đồng tiền tạm ứng án phí đã nộptại biên lai số AA/2019/0000526 ngày 

01/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.  

6. Về chi phí tố tụng: Bà Vũ Thị L phải chịu 4.333.000đ tiền chi phí giám 

định sức khỏe tâm thần đối với anh Hoàng Mạnh H. 

 Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định  trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- Người yêu cầu; 
- VKSND tp. Bắc Ninh; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN 

 

 

 
 Hoàng Thị Ngọc Anh 

 


